	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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Câu 1: (1 điểm)
Hãy điền vào chỗ trống các từ thích hợp để hoàn thành các câu sau:
Vì gia tốc đặc trưng cho sự thay đổi của (1)… … nên chuyển động tròn đều có gia tốc. Gia tốc của chuyển động tròn đều có đặc điểm:
· Phương: trùng với (2)… ….
· Chiều: hướng về (3)… của (4)… … quỹ đạo.
· Độ lớn: có giá trị không đổi
Câu 2: (2 điểm)
a. Phát biểu nội dung và viết biểu thức của định luật bảo toàn động lượng.
b. Hạt nhân uranium đang đứng yên thì tự phân rã thành hai hạt: hạt  và hạt nhân . Mô tả hướng chuyển động của hạt  và hạt nhân  sau khi bị phân rã từ hạt uranium.
Câu 3: (1 điểm) 
Một vật bắt đầu trượt xuống từ đỉnh của một dốc nghiêng nhẵn có ma sát không đáng kể. Nếu tăng độ nghiêng của dốc thì tốc độ của vật tại chân dốc thay đổi như thế nào?
Câu 4: (4 điểm)
Một người đứng trên cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge) thả một vật có khối lượng  rơi tự do từ độ cao  so với mặt nước. Lấy . Bỏ qua sức cản của không khí.
a. Tính tốc độ của vật ngay lúc vật chạm vào mặt nước.
b. Tính tốc độ của vật vào lúc vật có động năng bằng thế năng trọng trường.
c. Xác định vị trí của vật vào lúc vật có động năng gấp đôi thế năng trọng trường.
d. Sau khi chạm mặt nước được  thì vật dừng chuyển động. Bỏ qua hiện tượng vật dao động dập dềnh trong nước. Xác định hợp lực tác dụng lên vật trong giai đoạn từ khi vật chạm vào mặt nước đến lúc vật dừng chuyển động.
Câu 5: (2 điểm)
Ngày 12/4/1961, Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào không gian trên tàu vũ trụ Phương Đông số 1 (còn gọi là tàu Vostok 1). Ông thực hiện hành trình di chuyển quanh Trái Đất ở độ cao  với tốc độ . Gần 4 tháng sau, ngày 06/ 8/1961, Gherman Titov cũng thực hiện chuyến bay vòng quanh trái đất trên tàu Vostok 2 ở độ cao  với tốc độ . Cho bán kính trái đất khoảng .
a. Xác định tỉ số gia tốc hướng tâm của Gagarin so với Titov. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3)
b. Tính độ lớn lực hướng tâm tác dụng lên Yura Gagarin khi ông ta đang ở trên tàu Vostok 1. Biết khối lượng của ông ta là .
c. Nếu trên tàu Vostok 2, Titov đứng trên một chiếc cân thì số chỉ của cân là bao nhiêu? Vì sao? Biết Titov có khối lượng là .
-----------HẾT-------------
· Thí sinh không được sử dụng tài liệu
· Giám thị không giải thích gì thêm

Họ và tên học sinh: ................................................ Số báo danh: ..................... ...................
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	MÔN: ………. KHỐI ……. 



	CÂU
	NỘI DUNG 
	ĐIỂM

	1
1 điểm
	Vì gia tốc đặc trưng cho sự thay đổi của vận tốc nên chuyển động tròn đều có gia tốc. Gia tốc của chuyển động tròn đều có đặc điểm:
- Phương: trùng với bán kính.
- Chiều: hướng về tâm của vòng tròn quỹ đạo.
- Độ lớn: có giá trị không đổi
	0.25 x 4 = 1đ

	2
2 điểm
	a. 
Động lượng của một hệ kín luôn bảo toàn

	
0.5đ

0.5đ

	
	b. 
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:

Ban đầu, uranium đứng yên nên: 
Vậy:

Hay:  và  là 2 vector đối
Vậy:  và  chuyển động theo hai hướng ngược nhau
	


0.25đ




0.5đ


0.25đ


	3
1 điểm
	Chọn gốc thế năng tại chân dốc nghiêng, vật bắt đầu trượt tại đỉnh dốc. Suy ra: cơ năng của vật tại đỉnh dốc chỉ có thế năng trọng trường, cơ năng của vật tại chân dốc chỉ có động năng.
Do bề mặt dốc nghiêng nhẵn có ma sát không đáng kể nên áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:
Cơ năng của vật tại đỉnh dốc bằng cơ năng của vật tại chân dốc.
Vậy: thế năng trọng trường của vật tại đỉnh dốc bằng động năng của vật tại chân dốc.
Khi tăng độ nghiêng của dốc, độ cao của đỉnh dốc cũng lên  thế năng trọng trường của vật tại đỉnh dốc cũng tăng lên, suy ra động năng của vật tại chân dốc cũng tăng  vận tốc của vật tại chân dốc tăng
	1đ



	4
4 điểm
	a.
Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng hoặc công thức liên hệ, có được biểu thức tính tốc độ của vật ngay lúc vật chạm vào mặt nước:

Thay số:

	



0.5

0.5

	
	b.
Động năng bằng thế năng trọng trường, suy ra động năng bằng nửa cơ năng, hay:

	


0.5
0.5

	
	c.
Động năng gpấ đôi thế năng trọng trường, suy ra thế năng bằng một phần ba cơ năng, hay:

Suy ra: 
	



0.5

0.5

	
	d.
Vì sau khi chạm mặt nước một khoảng thời gian  thì vật dừng chuyển động:

* Hợp lực tác dụng lên vật cùng phương, ngược chiều với chuyển động của vật

	


0.5

0.25

0.25

	
5
2 điểm
	a.
Từ công thức tính gia tốc hướng tâm:


	





0.5


0.5

	
	b.

	

0.25


0.25

	
	c.
Cân chỉ số  vì lúc này hợp lực tác dụng lên Titov là lực hướng tâm đã bị cân bằng bởi lực quán tính li tâm.
	

0.5



----HẾT----
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	CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÁN
	Động năng , thế năng , ĐLBTcơ năng
	
	1
	1
	
	
	2
	
	

	2
	ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
	Động lượng - định luật bảo toàn động lượng
	1
	1
	1
	1
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	Các loại va chạm
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	CHUYỂN ĐỘNG TRÒN
	Động lực chuyển động tròn
	1
	
	1
	
	
	2
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	1
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	3
	3
	3
	1
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	10
	45
	10




